

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khoá VI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)


Thực hiện nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VI. Ban Pháp chế báo cáo như sau: 
Phần I. THẨM TRA CÁC BÁO CÁO
I. Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng chính quyền và thi hành pháp luật: 
Ban Pháp chế nhất trí với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phấn đấu của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của nhân dân đã khắc phục những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Gắn với việc phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng chính quyền và thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng; công tác tư pháp được tăng cường và nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy một số vấn đề cần quan tâm và thực hiện tốt hơn:

1. Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh:

An ninh biên giới, kinh tế và nông thôn còn diễn biến phức tạp: Tình hình di cư tự do vào nội địa, kết hôn trái phép ở các địa phương dọc tuyến biên giới vẫn xảy ra; hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, gỗ lậu, khai thác khoáng sản có chiều hướng gia tăng; tình hình tranh chấp khiếu kiện ở nông thôn hiện nay còn tiềm ẩn một số vấn đề bất ổn.
2. Về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội:
Mặc dù các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, trấn áp, ngăn ngừa các loại tội phạm song tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian qua vẫn có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ phức tạp và nghiêm trọng hơn. Đáng chú ý nhất là các tội về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ,... chưa được ngăn chặn hiệu quả; trong các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật nhiều người là thanh - thiếu niên; vấn đề cá độ bóng đá, số đề, “tín dụng đen” đang diễn ra nhiều nơi và có nơi, có lúc công khai, tràn lan. Những vấn đề trên ít nhiều gây băn khoăn, lo lắng trong nhân dân. 

3. Về công tác xây dựng chính quyền:
Công tác xây dựng chính quyền có nhiều cố gắng, đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND các cấp đúng quy định, có chất lượng. 

Việc thi hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố ở một số địa phương cơ bản làm tốt. Song bên cạnh đó một số xã, phường còn thiếu công chức theo quy định và cán bộ một số địa phương vẫn còn chưa được chuẩn hóa. 
4. Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Công tác tiếp công dân có nhiều tiến bộ, cơ bản đã giải quyết được những khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình và giảm bớt đơn thư. Tuy vậy, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số địa phương, đơn vị có lúc còn chậm, chưa quan tâm đúng mức công tác tiếp công dân; trách nhiệm giải quyết đôi khi hình thức, đùn đẩy; việc ban hành văn bản giải quyết bằng công văn, thông báo mà chưa bằng quyết định vẫn còn nhiều. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc thiếu chặt chẽ; một số địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động nhân dân trước khi triển khai các chính sách, quy định mới; việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân cần được chú trọng hơn.
II. Tình hình và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri:

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được nêu tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VI và thấy rằng việc chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự nổ lực cố gắng của các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân.
Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã trả lời được 44 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các nhóm lĩnh vực liên quan đến sản xuất, đời sống của nhân dân như: Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Công nghiệp - Thương mại, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông vận tải, Chế độ chính sách. Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đơn vị đã được UBND tỉnh giao trách nhiệm xử lý và trả lời cho cử tri. Tuy nhiên, Ban Pháp chế cũng thấy rằng, UBND tỉnh giao cho các sở, ban ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền nhưng có một số vấn đề các cơ quan chức năng giải quyết chưa kịp thời và thấu đáo nên cử tri còn kiến nghị nhiều lần.
III. Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát, xét xử, thi hành án: 
Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Trong thời gian qua, ngành kiểm sát đã có nhiều nổ lực trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, bảo đảm tham gia tố tụng, kiểm sát và thực hiện quyền công tố theo quy định pháp luật. Trong năm, ngành kiểm sát đã khởi tố mới 5 vụ/5 bị can về tội tham nhũng mà các năm trước đây hầu như không có. Ngành Tòa án đã đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại án, tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự để góp phần tuyên truyền pháp luật và răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tòa án 2 cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra án treo, cải tạo không giam giữ, xét miễn giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân theo quy định. Điều đáng phấn khởi trong kiểm sát tố tụng và xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các bản án đã tuyên có hiệu lực pháp luật đều được đưa ra thi hành và nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy một số vấn đề cần lưu ý như sau: 

1. Về công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố: 
Đề nghị ngành kiểm sát 2 cấp cần nâng cao hơn nữa việc kiểm sát tố tụng, đặc biệt trong giai đoạn điều tra để hạn chế thấp nhất các vụ án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành. 

2. Về công tác xét xử:

Chất lượng xét xử một số vụ án hình sự, dân sự của một số Tòa án nhân dân cấp huyện chưa cao. Tình trạng xác định không đúng mối quan hệ pháp luật, thu thập chứng cứ không đầy đủ, bỏ sót người tham gia tố tụng vẫn xảy ra; tỷ lệ án bị hủy, cải sửa còn cao. Hội thẩm nhân dân 2 cấp đã được kiện toàn và hoạt động khá tốt, song việc quan tâm chế độ, chính sách còn hạn chế nên chưa kịp thời động viên Hội thẩm nhân dân tham gia công tác xét xử.
IV.  Kiến nghị, đề xuất: 
Từ tình hình và kết quả nêu trên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có một số kiến nghị như sau:
1. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong nhân dân. Quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở.
2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm có hiệu quả hơn, triển khai công tác phòng ngừa xã hội thật tốt. Hiện nay, tình hình buôn bán và người nghiện ma túy trên địa bàn tăng, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động - xã hội để đưa vào sử dụng. Hỗ trợ kinh phí cho ngành Toà án nhân dân 2 cấp tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự để góp phần giáo dục trong nhân dân. 
3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài và tồn động.  Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng địa phương, nhất là thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định.

Phần II. THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH

I. Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày  20/4/2010 của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện”:

Sau khi xem xét Tờ trình số 2884/TTr-UBND ngày 31/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 “Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện”, Ban Pháp chế có ý kiến như sau:

Tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá V đã ban hành Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 "Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện", đây là chính sách hỗ trợ của địa phương đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận, Đoàn thể khi Trung ương chưa có chế độ, chính sách đặc thù. Nay, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 13/TB-TW ngày 28/3/2011 "V/v sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội"; Theo Thông báo này thì cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện được hưởng 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Do đó, việc tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện là không còn phù hợp; vì vậy, Ban Pháp chế thống nhất với Tờ trình số 2884/TTr-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bãi bỏ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh khoá V.

II. Tờ trình số 204/TTr-HĐND ngày 02/12/2011 của Thường trực HĐND tỉnh “Về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khoá và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016”:

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 204/TTr-HĐND ngày 02/12/2011 của Thường trực HĐND tỉnh "Về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2012 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016", Ban Pháp chế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Tờ trình “Về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016” là đúng với quy định pháp luật.

- Danh mục các nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh theo quy định pháp luật đồng thời có tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn 2011-2016 và những năm tiếp theo.
Cụ thể theo danh mục nghị quyết đề nghị ban hành, Ban Pháp chế có ý kiến như sau:
1. Về tên gọi của nghị quyết:
Ban Pháp chế thống nhất về tên gọi của Nghị quyết như Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đó là: “Về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016”.  

2. Về danh mục nghị quyết:

Ban Pháp chế nhất trí như Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về danh mục nghị quyết chia thành nghị quyết chuyên đề, nghị quyết ban hành hàng năm theo quy định của luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003, đồng thời có danh mục nghị quyết ban hành trong năm 2012.

3. Về danh mục nghị quyết chuyên đề ban hành mới:

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với danh mục và tên gọi của các nghị quyết như Thường trực HĐND tỉnh trình, đồng thời có ý kiến đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xét xét, cụ thể như sau:

- Về đề án “Dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Ban Pháp chế thấy cần phải xem xét cụ thể vì theo Nghị định số 64/1993/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, thì đến năm 2013 - 2014 đã là 20 năm, có thể có sự điều chỉnh mới của Chính phủ quy định liên quan đến quản lý đất nông nghiệp, hơn nữa việc dồn điền đổi thửa đã được các địa phương trong tỉnh thực hiện đã nhiều năm; Vì vậy nghị quyết này cần xem xét cho phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế trên địa bàn tỉnh đồng thời nghị quyết nên có giai đoạn thực hiện cụ thể.

4. Về danh mục nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung:

Theo Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh có 12 nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung; Ban Pháp chế cơ bản nhất trí nhưng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết sau đây, vì ban Pháp chế nhận thấy hiệu lực và nội dung vẫn đảm bảo cho việc tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 12b/2004/NQ-HĐND ngày 15/3/2004 về cơ chế chính sách khuyên khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

- Nghị quyết số 8.9/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 Thông qua đề án đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 “Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020".

- Những vấn đề mà HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết thì trước khi sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cần được tổng kết một cách nghiêm túc để nhằm nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh

5. Về thời điểm ban hành văn bản:

Ban Pháp chế nhất trí như Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về thời điểm ban hành các nghị quyết chuyên đề, đồng thời có một số ý kiến như sau:

- Đề nghị HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng ngân sách và nguồn lực của địa phương cũng như công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành để thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh về các nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo năm, theo từng kỳ họp cụ thể cho phù hợp và khoa học.

- Căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nhất là các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND  tỉnh, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định việc bổ sung nghị quyết chuyên đề mới hoặc không ban hành các nghị quyết đã có trong danh mục nếu chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

- Về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của HĐND tỉnh, Ban Pháp chế nhất trí và thấy rằng năm 2012 là năm đầu nhiệm kỳ nên theo quy định của pháp luật và tình hình của địa phương cũng như sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết để thực hiện cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, nhưng theo danh mục mà Thường trực HĐND tỉnh trình thì năm 2012  có 22 nghị quyết được ban hành, trong đó có 15 nghị quyết chuyên đề và 7 nghị quyết ban hành hàng năm theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Vậy số nghị quyết chuyên đề ban hành trong năm 2012 khá nhiều nên sẽ gặp khó khăn trong chuẩn bị đề án, trong bố trí các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mới ban hành và các nghị quyết đã ban hành trước đây.

 Ban Pháp chế kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh để ban hành nghị quyết về “Về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khoá và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016”.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh./.

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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